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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thông báo kết quả đánh giá xếp loại viên chức 

Năm học 2023 - 2024 

  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÃI CHÁY 

 

Căn cứ Nghị định số 48/2023/ NĐ- CP ngày 17/7/2023 sửa đổi nghị định số 

90/2020/ NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên 

chức; Căn cứ Nghị định số 90/2020/ NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá xếp loại 

cán bộ, công chức, viên chức; 

 Căn cứ Quyết định số 10177/QĐ- UBND ngày 08/11/2021 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hạ Long về việc “Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng 

cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hạ Long”; 

Căn cứ công văn số 634/KH- PGD ngày 07/5/2024 của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo thành phố Hạ Long về hướng dẫn đánh giá xếp loại viên chức và chuẩn 

nghề nghiệp GVTH năm học 2023-2024; 

Căn cứ kết quả họp đánh giá, xếp loại đối với viên chức năm học 2023-2024 

của trường Tiểu học Bãi Cháy thông qua ngày 23/5/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại đối với 72 viên chức gồm giáo 

viên và nhân viên năm học 2023 – 2024: 

Xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 14/72 đ/c = 19,4%. 

Xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 58/72 đ/c = 80,6%. 

Xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ: 0 đ/c. 

                (Có danh sách và xếp loại kèm theo). 

Điều 2. Các ông (bà) Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Tổ trưởng 

chuyên môn, Tổ trưởng văn phòng và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ quyết 

định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Phòng GDĐT (b/cáo); 

- Cơ quan Tổ chức – Nội vụ (b/cáo); 

- Như điều 2 (thi hành); 

- Lưu: VT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hương 
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KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VIÊN CHỨC  

Năm học 2023 - 2024 
      (Kèm theo Quyết định số 97/QĐ- Tr.TH ngày 24/5/2024 của Trường Tiểu học Bãi Cháy) 

 

TT Họ tên Chức vụ Xếp loại Ghi chú 

1 Trần Thị Thuỳ Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

2 Phạm Thị Kiều Trang Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

3 Đặng Thị Hải Yến TTCM Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

4 Bùi Thu Trang Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

5 Lê Thị Kim Liên Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

6 Phạm Hồng Nga Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

7 Trần Thị Trường P.TTCM Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

8 Trần Việt Hà Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

9 Ngọc Thị Hồng Luyến Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

10 Lại Thị Hương Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

11 Nguyễn Thị Yên Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

12 Nguyễn Thị Trang Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

13 Lưu Thị Hồng Minh  Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

14 Nguyễn Thị Oanh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

15 Nguyễn Thị Hà (A) Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

16 Nguyễn Thị Hoài Thu Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

17 Phạm Thị Thu Hương P.TTCM Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

18 Phạm Thuỳ Dương Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

19 Nguyễn Hoàng Thu Hà Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

20 Lê Thị Thu Hiền Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

21 Phạm Thị Vân Anh TTCM Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

22 Nguyễn Thị Hà (B) TTCM Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

23 Đỗ Thị Hương P.TTCM Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

24 Lê Thị Hoà  Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

25 Phạm Thị Hiên Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
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TT Họ tên Chức vụ Xếp loại Ghi chú 

26 Trần Thị Lâm Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

27 Phạm Thị Hải Yến Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

28 Dương Thị Hải Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

29 Nguyễn Thị Luân Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

30 Vũ Thị Lệ Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

31 Đinh Thị Thu Hương Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

32 Nguyễn Thị Lán Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

33 
Nguyễn Thị Trang 

Nhung 
Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

34 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

35 Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

36 Ngô Thị Tới Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

37 Nguyễn Thu Hà Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

38 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

39 Nguyễn Thị Hải Yến TTCM Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

40 Đào Thị Hà P.TTCM Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

41 Trương Thuý Hiền Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

42 Trần Hoàng Hải Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

43 Đỗ Bích Thuỷ Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

44 Vũ Thị Hiên Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

45 Vũ Thị Nga  Nhân viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

46 Dương Thị Thoa P.TTCM Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

47 Lê Thị Vân TTCM Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

48 
Nguyễn Thị Thanh 

Mai 
Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

49 Phạm Tú Quỳnh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

50 Bùi Thị Mai Duyên Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

51 Lê Thị Pha Linh Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

52 Nguyễn Quỳnh Lan Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

53 Nguyễn Thi Xuyến Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
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TT Họ tên Chức vụ Xếp loại Ghi chú 

54 Tô Thị Thoa Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

55 Trần Thị Thu Hường Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

56 
Nguyễn Thị Huyền 

Trang 
Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

57 Tạ Bình Quang Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

58 Hoàng Kim Anh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

59 Phạm Việt Nga Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

60 Trần Thị Thanh Thuỷ CTCĐ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

61 Lô Thị Huân T PTĐ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

62 Nguyễn Thị Yến Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

63 Nguyễn Thị Thắm Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

64 Đỗ Thị Hồng Lý BT ĐTN Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

65 Thân Thị Thanh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

66 Bùi Hữu Cảnh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

67 Trần Hải Hường Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

68 Lê Phương Thảo Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

69 Lê Thị Loan Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

70 
Nguyễn Thị Thanh 

Thuý 
Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

71 Đinh Thị Thanh Nga Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

72 Hà Thị Hương Nhân viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

 

                                     (Danh sách gồm 72 người) 

 


